
 

 

UBND HUYỆN AN LÃO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

An Lão, ngày        tháng  12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu  

Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi  cấp huyện  

Năm học 2023-2024 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO 

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện An Lão về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; 

giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông(Ban hành 

kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019) của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

 Căn cứ kế hoạch  số 310 /PGDĐT-THCS ngày 08/9/2023 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về  tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện - 

Giáo dục THCS năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm cấp huyện năm học 2023-2024; 

Xét đề nghị của Trưởng ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm cấp huyện Giáo dục THCS năm học 2023-2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi 

cấp huyện năm học 2023-2024, gồm các ông(bà) có tên trong danh sách kèm 

theo. 

Điều 2. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

giỏi cấp huyện được cấp giấy chứng nhận và được hưởng quyền lợi theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban tổ chức Hội thi, Hiệu trưởng các trường 

THCS, TH& THCS và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./. 

                
Nơi nhận 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Vũ Trọng Dũng 

 



 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU  

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm Quyết định số          /QĐ-PGDĐT, ngày      tháng 12 năm 2023) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Môn thi 

1 Nguyễn Thị Thu 1980 TH&THCS Chiến Thắng Âm nhạc 

2 Trần Đình Sâm 1982 TH&THCS Chiến Thắng Giáo dục thể chất 

3 Đào Thị  Cúc 1983 TH&THCS Chiến Thắng Lịch sử và Địa lí 

4 Đỗ Quỳnh Hương 1991 TH&THCS Chiến Thắng Lịch sử và Địa lí 

5 Trần Thị Yên 1996 TH&THCS Chiến Thắng Ngữ văn 

6 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1993 TH&THCS Chiến Thắng Toán 

7 Phan Trí Tuệ 1980 TH&THCS Lê Khắc Cẩn 
Giáo dục công 

dân 

8 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1980 TH&THCS Lê Khắc Cẩn 
Giáo dục công 

dân 

9 Hoàng Văn Cường 1981 TH&THCS Lê Khắc Cẩn Lịch sử và Địa lí 

10 Đồng Thị Lan 1985 TH&THCS Lê Khắc Cẩn Tin học 

11 Đặng Thị Thu Hằng 1982 TH&THCS Lê Khắc Cẩn Toán 

12 Trần Thu Hường 1986 TH&THCS Lê Khắc Cẩn Vật lí 

13 Vũ Duy Chinh 1994 TH&THCS Trường Thành Vật lí 

14 Lê Văn Tiến 1978 TH&THCS Trường Thành Vật lí 



 

 

15 Bùi Thị Thanh Huyền 1985 THCS An Tiến Chủ nhiệm lớp 

16 Ngô Thị Thảo 1989 THCS An Tiến Giáo dục thể chất 

17 Bùi Thị Nga 1985 THCS An Tiến Ngữ văn 

18 Nguyễn Thị Kiều Như 1994 THCS An Tiến Tiếng Anh 

19 Nguyễn Thị Thu Hương 1990 THCS An Tiến Toán 

20 Bùi Thị Ngọc Thuý 1991 THCS Bát Trang Chủ nhiệm lớp 

21 Nguyễn Thị  Hường  1984 THCS Bát Trang Mĩ thuật 

22 Phan Thị Kim Liên  1987 THCS Bát Trang Ngữ văn 

23 Nguyễn Thị Hà  1989 THCS Bát Trang Sinh học 

24 Trần Thị Lý  1985 THCS Bát Trang Tin học 

25 Vũ Thị Hà  1989 THCS Bát Trang Toán 

26 Tạ Văn Thiết 1981 THCS Lương Khánh Thiện Âm nhạc 

27 Trịnh Thị Bích 1977 THCS Lương Khánh Thiện Chủ nhiệm lớp 

28 Trần Thị Việt Hà 1978 THCS Lương Khánh Thiện 
Giáo dục công 

dân 

29 Phùng Thị Tâm 1985 THCS Lương Khánh Thiện Khoa học tự nhiên 

30 Lê Thị Thoa 1981 THCS Lương Khánh Thiện Lịch sử và Địa lí 

31 Nguyễn Thị Loan 1995 THCS Lương Khánh Thiện Ngữ văn 



 

 

32 Nguyễn Thị Hà Phương 1980 THCS Lương Khánh Thiện Ngữ văn 

33 Nguyễn Văn Anh 1989 THCS Mỹ Đức Chủ nhiệm lớp 

34 Trần Thị Loan 1982 THCS Mỹ Đức Lịch sử và Địa lí 

35 Phạm Thị Thảnh 1988 THCS Mỹ Đức Khoa học tự nhiên 

36 Đỗ Thị Hoa 1982 THCS Mỹ Đức Lịch sử 

37 Đỗ Thị Dung 1985 THCS Mỹ Đức Ngữ văn 

38 Đỗ Minh Trường 1982 THCS Mỹ Đức Ngữ văn 

39 Hoàng Thị Thùy Linh 1993 THCS Mỹ Đức Toán 

40 Ngô Thị Thế 1989 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Hóa học 

41 Lê Thị Thanh Nga 1985 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Mĩ thuật 

42 Đinh Thị Thảo 1995 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Ngữ văn 

43 Phạm Thị Quỳnh 1992 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Ngữ văn 

44 Trịnh Hồng Hạnh 1988 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Toán 

45 Trần Thị Thu Hương 1993 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Toán 

46 Phạm Thùy Giang 1991 THCS Nguyễn Chuyên Mỹ Toán 

47 Đào Thị Nga 1982 THCS Quang Hưng Chủ nhiệm lớp 

48 Vũ Thị Hương Lý 1984 THCS Quang Hưng Chủ nhiệm lớp 



 

 

49 Vũ Bích Liễu 1986 THCS Quang Hưng 
Giáo dục công 

dân 

50 Phạm Thị Lương 1980 THCS Quang Hưng Thể dục 

51 Lê Thị Luyến 1986 THCS Quang Hưng Toán 

52 Đỗ Thị Ánh Tuyết 1992 THCS Quang Hưng Toán 

53 Bùi Thị Thanh Thu 1988 THCS Quang Trung Chủ nhiệm lớp 

54 Nguyễn Thị Ngọc 1990 THCS Quang Trung Chủ nhiệm lớp 

55 Bùi Đình Luân  1985 THCS Quang Trung Địa lí 

56 Nguyễn Thị Thùy 1986 THCS Quang Trung Địa lí 

57 Đỗ Thị Thu 1985 THCS Quang Trung Hóa học 

58 Vũ Thị Phương Lan 1988 THCS Quang Trung Tiếng Anh 

59 Vũ Hồng Đức 1987 THCS Quốc Tuấn Âm nhạc 

60 Nguyễn Thị Phương 1979 THCS Quốc Tuấn Khoa học tự nhiên 

61 Nguyễn Thị Bích Liên 1980 THCS Quốc Tuấn Mĩ thuật 

62 Nguyễn Thị Diệp Khánh 1989 THCS Quốc Tuấn Sinh học 

63 Đồng Thị Phương 1982 THCS Quốc Tuấn Tiếng Anh 

64 Nguyễn Quốc Thịnh 1987 THCS Quốc Tuấn Toán 

65 Nguyễn Vũ Phương Hoa 1997 THCS Quốc Tuấn Toán 



 

 

66 Cao Thị Lệ Hằng 1991 THCS Quốc Tuấn Toán 

67 Hà Thị Dung 1975 THCS Tân Thắng Âm nhạc 

68 Bùi Thị Hương Sen 1980 THCS Tân Thắng 
Giáo dục công 

dân 

69 Lê Thị Thanh Mát 1986 THCS Tân Thắng Sinh học 

70 Lê Thị Hạt 1991 THCS Tân Thắng Toán 

71 Trần Bích Ngọc 1995 THCS Tân Thắng Toán 

72 Nguyễn Thị Ngọc Liễu  1987 THCS Tân Thắng Toán 

73 Văn Thị Hường 1996 THCS Tân Viên Ngữ văn 

74 Phạm Thị Bích Ngọc 1994 THCS Thái Sơn Chủ nhiệm lớp 

75 Ngô Thị Thu 1985 THCS Thái Sơn Chủ nhiệm lớp 

76 Bùi Thị Kiều  1996 THCS Thái Sơn Hóa học 

77 Bùi Việt Anh 1999 THCS Thái Sơn Toán 

78 Lương Thị Luyến 1987 THCS Trường Sơn Chủ nhiệm lớp 

79 Nguyễn Thị Hà 1979 THCS Trường Sơn Lịch sử và Địa lí 

80 Trần Đức Công 1993 THCS Trường Sơn Giáo dục thể chất 

81 Lê Minh Phượng 1990 THCS Trường Sơn Khoa học tự nhiên 

82 Hoàng Anh Thư 1997 THCS Trường Sơn Khoa học tự nhiên 



 

 

83 Ngô Thị Lệ Thủy 1982 THCS Trường Sơn Mĩ thuật 

84 Vũ Thị Hương Thảo 1983 THCS Trường Sơn Tin học 

85 Đinh Thị Dinh 1996 THCS Trường Sơn Toán 

86 Bùi Thị Thắm 1988 THCS Trường Thọ Chủ nhiệm lớp 

87 Bùi Đặng Tưởng 1985 THCS Trường Thọ Giáo dục thể chất 

88 Nguyễn Thị Hằng 1981 THCS Trường Thọ Mĩ thuật 

89 Bùi Thị Bích Nga  1989 THCS Trường Thọ Ngữ văn 

90 Nguyễn Thị Thùy Linh 1997 THCS Trường Thọ Toán 

91 Phan Thị Thu Huệ 1996 THCS Trường Thọ Toán 

92 Nguyễn Thị Duyên 1997 THCS Trường Thọ Toán 

93 Lê Thị Quý 1986 THCS Tân Viên Chủ nhiệm lớp 

94 Lê Thị Huyền Chi 1988 THCS Tân Viên Công nghệ 

95 Đỗ  Thị Ngọc 1987 THCS Tân Viên Lịch sử và Địa lí 

96 Phan Thị Minh Hiếu 1987 THCS Tân Viên Tiếng Anh 

Danh sách gồm có 96 giáo viên ( trong đó có 83 giáo viên dạy giỏi, 13 giáo viên 

chủ nhiệm giỏi.) 
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